
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ LONG PHỤNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ THÂN NHÂN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT TRỢ CẤP
PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP, DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH ĐẾN NIÊN HẠN NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     tháng 3 năm 2026 của UBND xã Long Phụng)
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

1 Đặng Thu 1952  Long Phụng 67997 Thương binh
45% Máy trợ thính 2025 2026 1 450.000 450.000

2 Dương Thị Thanh
Thủy 1955  Long Phụng 15439

NB/CK
Thương binh

85% M-127 VPP người được
lắp mắt giả 2025 2026 1 200.000 200.000

3 Huỳnh Văn Kết 1953  Long Phụng 1276
NB/CK

Thương binh
65% M-118 VPP người được

lắp mắt giả 2025 2026 1 200.000 200.000

4 Lê Văn Tư 1944  Long Phụng T/VC
4498

Thương binh
91% M-100 VPP người được

lắp mắt giả 2025 2026 1 200.000 200.000

5 Lê Văn Xê 1954  Long Phụng 67553
QN/CK

Thương binh
51% M-435 Máy trợ thính 2025 2026 1 450.000 450.000

6 Mai Xuân Hội 1955  Long Phụng 14555 H
/NĐ

Thương binh
91% M-128 Giày chỉnh hình 2025 2026 1 1.450.000 1.450.000

7 Nguyễn Phú Thọ 1951  Long Phụng 44162 Thương binh
61% M-222 Máy trợ thính 2025 2026 1 450.000 450.000

8 Nguyễn Thị Thưa 1949  Long Phụng 67448
QN/CK

Thương binh
36% M-592 Máy trợ thính 2025 2026 1 450.000 450.000
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9 Nguyễn Thu 1965  Long Phụng 14211 Thương binh
61% M-458 VPP người được

lắp mắt giả 2025 2026 1 200.000 200.000

10 Nguyễn Văn Thanh 1939  Long Phụng 9483
NB/CK

Thương binh
61% M-603 Giày chỉnh hình 2025 2026 1 1.450.000 1.450.000

11 Phạm Cân 1939  Long Phụng C/NH
12107

Thương binh
56% M-642 Giày chỉnh hình 2025 2026 1 1.450.000 1.450.000

12 Trần Thị Ánh
Tuyết 1956  Long Phụng 114045

QN/CK
Thương binh

22% M-578 Máy trợ thính 2025 2026 1 450.000 450.000

13 Lê Thị Bảy 1955  Long Phụng 1220 Thương binh
65% M-116 Chân giả trên gối 2024 2026 2 3.800.000 400.000 4.200.000

14 Lê Tuấn Trần
Công 1958  Long Phụng 97675 Thương binh

61% M-102 Chân giả dưới gối
có bao da dùi 2024 2026 2 3.600.000 400.000 4.000.000

15 Bùi Đình Rượu 1950  Long Phụng NB/CK7
693

Thương binh
85% M-57 VPP người được

lắp mắt giả 2025 2026 1 200.000 200.000

16 Bùi Thị Thanh Hoa 1954  Long Phụng 67576
QN/CK

Thương binh
21% M-186 Máy trợ thính 2025 2026 1 450.000 450.000

17 Ngô Hữu Giới 1957  Long Phụng 62751
QN/AQ

Thương binh
42% M-82 Máy trợ thính 2025 2026 1 450.000 450.000

18 Nguyễn Hữu Huấn 1953  Long Phụng 108239
QN/CK

Thương binh
43% M-83 Máy trợ thính 2025 2026 1 450.000 450.000

19 Nguyễn Thành
Nhân 1955  Long Phụng 12072 N

/NA
Thương binh

21% M-81 Máy trợ thính 2025 2026 1 450.000 450.000

20 Phạm Thanh Phu 1950  Long Phụng 60143
QN/CK

Thương binh
61% M-550 Máy trợ thính 2025 2026 1 450.000 450.000

21 Phan Thanh Bình 1955  Long Phụng 10845 B
/NQ

Thương binh
61% M-78 Máy trợ thính 2025 2026 1 450.000 450.000

22 Trần Định 1945  Long Phụng QN/CK1
23531

Thương binh
42% M-56 Máy trợ thính 2025 2026 1 450.000 450.000

23 Trần Quang Huy 1954  Long Phụng NB/CK4
309

Thương binh
85% M-62

VPP người được
lắp mắt giả, giày

chỉnh hình
2025 2026 1 1.450.000 200.000 1.650.000

24 Trần Văn Cần 1961  Long Phụng NB/CK1
2102

Thương binh
91% M-139  VPP người được

lắp mắt giả 2025 2026 1 200.000 200.000
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25 Trần Văn Minh 1954  Long Phụng QN/AQ
491

Thương binh
45% M-648 Giày chỉnh hình 2025 2026 1 1.450.000 1.450.000

26 Trương Công Định 1950  Long Phụng 4070
Ÿ/NK

Thương binh
71% M-72 VPP người được

lắp mắt giả 2025 2026 1 200.000 200.000

27 Võ Thị Kim Liên 1954  Long Phụng 67552
QN/CK

Thương binh
31% M-129 Máy trợ thính 2025 2026 1 450.000 450.000

28 Nguyễn Văn Ba 1959  Long Phụng 7273 Thương binh
61% M-223 Chân giả dưới gối

có bao da dùi 2024 2026 2 3.600.000 400.000 4.000.000

29 Bùi Tấn Sâm 1945  Long Phụng 486
NB/AQ

Thương binh
71% M-596 Giày chỉnh hình 2025 2026 1 1.450.000 1.450.000

30 Đinh Thị Thìn 1940  Long Phụng 4582
CK/

Thương binh
61% M-228 Máy trợ thính 2025 2026 1 450.000 450.000

31 Đoàn Quốc
Khương 1948  Long Phụng QN/CK8

5586
Thương binh

81% M-28 Giày chỉnh hình 2025 2026 1 1.450.000 1.450.000

32 Hồ Thị Hưng 1950  Long Phụng 85731
QN/CK

Thương binh
21% M-507 Máy trợ thính 2025 2026 1 450.000 450.000

33 Huỳnh Minh Trung 1953  Long Phụng 108718 Bệnh  binh
61% M-602 Máy trợ thính 2025 2026 1 450.000 450.000

34 Huỳnh Ngọc Lai 1960  Long Phụng 13499 L
/NA

Thương binh
91% M-282 VPP người được

lắp mắt giả 2025 2026 1 200.000 200.000

35 Huỳnh Thị Kim
Liên 1955  Long Phụng 85577

QN/CK
Thương binh

61% M-599 Máy trợ thính 2025 2026 1 450.000 450.000

36 Huỳnh Thị Sứ 1950  Long Phụng 85452
QN/CK

Thương binh
41% M-170

Nạng cho người
bị cứng khớp gối,
VPP nạng; máy

trợ thính

2025 2026 1 650.000 100.000 750.000

37 Kiều Thanh Hường 1954  Long Phụng 4365
NB/CK

Thương binh
61% M-624 Giày chỉnh hình 2025 2026 1 1.450.000 1.450.000

38 Lê Ba 1956  Long Phụng 67042
QN/CK

Thương binh
71% M-173 Giày chỉnh hình;

Máy trợ thính 2025 2026 1 1.900.000 1.900.000

39 Lê Kim Đính 1945  Long Phụng 112690
QN/CK

Thương binh
26% M-508 Máy trợ thính 2025 2026 1 450.000 450.000

40 Lê Thị Chính 1955  Long Phụng 85740
QN/CK

Thương binh
31% M-563 Máy trợ thính 2025 2026 1 450.000 450.000
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41 Lê Thị Trầm 1954  Long Phụng 85732
QN/CK

Thương binh
41% M-414 Máy trợ thính 2025 2026 1 450.000 450.000

42 Lý Minh Thể 1950  Long Phụng 112928
QN/CK

Thương binh
42% M-438 Máy trợ thính 2025 2026 1 450.000 450.000

43 Nguyễn Thị Đoàn 1937  Long Phụng 62047
QN/CK

Thương binh
41% M-205

Nạng cho người
bị cứng khớp gối,
VPP nạng;  máy

trợ thính

2025 2026 1 650.000 100.000 750.000

44 Nguyễn Thị Muộn 1954  Long Phụng 83971
QN/CK

Thương binh
42% M-417 Máy trợ thính 2025 2026 1 450.000 450.000

45 Trần Thị Mai 1949  Long Phụng 20343
NB/CK

Thương binh
61% M-595 Giày chỉnh hình 2025 2026 1 1.450.000 1.450.000

46 Trịnh Trang 1936  Long Phụng 401
NB/CK

Thương binh
82% M-75 Máy trợ thính 2025 2026 1 450.000 450.000

47 Võ Thị Phi Hồng 1946  Long Phụng 7882
NB/CK

Thương binh
81% M-233

Đồ dùng phục vụ
sinh hoạt; Máy trợ

thính
2025 2026 1 1.600.000 1.600.000

48 Nguyễn Thị Nhi 1948  Long PhụngNB/CK7835Thương binh
61% M-27

Chân giả dưới gối
có dây đeo số 8,
VPP chân dưới

2024 2026 2
3.400.000 400.000 3.800.000

Tổng cộng 39.200.000 3.200.000 42.400.000
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